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1. Môn Toán 

 

Khối 
Nội dung kiến thức 

(Chương/bài/chủ đề,…) 

Nội dung ôn tập trọng tâm  

(Vấn đề/dạng bài tập cần lưu ý) 

Thời lượng – 

hình thức làm 

bài 

10 

Dấu của tam thức bậc hai 

- Nhận biết được tam thức bậc hai. 

- Định lí về dấu của tam thức bậc hai. 

- Ứng dụng thực tế. 

- Thời lượng: 60 

phút. 

- Hình thức:  

- -Trắc nghiệm 

khách quan 20 

câu (5 điểm)  

- - Tự luận: 5 câu 

(5 điểm) 

 

Giải bất phương trình bậc 

hai một ẩn 

- Nhận biết được bất phương trình bậc 

hai một ẩn. 

- Giải được bất phương trình bậc hai 

một ẩn và một số bài toán liên quan 

- Ứng dụng thực tế.  

Phương trình quy về 

phương trình bậc hai 

Giải hai dạng phương trình chứa ẩn 

trong căn thức bậc hai. 

Tọa độ của vectơ 

- Tìm tọa độ của vectơ, tọa độ của 

điểm, độ dài vectơ, góc giữa hai 

vecto… 

- Biểu thức tọa độ của các phép toán 

vectơ trong tính toán.  

- Bài toán giải tam giác, bài toán thực 

tiễn liên quan. 

Đường thẳng trong mặt 

phẳng tọa độ 

- Vectơ pháp tuyến, vectơ chỉ phương, 

hệ số góc của đường thẳng. 

- Viết phương trình tham số, phương 

trình tổng quát của đường thẳng. 

- Tìm tọa độ điểm thỏa mãn điều kiện 

cho trước. 

- Xét vị trí tương đối của hai đường 

thẳng khi biết phương trình của chúng. 

- Tính góc giữa hai đường thẳng. 



Khối 
Nội dung kiến thức 

(Chương/bài/chủ đề,…) 

Nội dung ôn tập trọng tâm  

(Vấn đề/dạng bài tập cần lưu ý) 

Thời lượng – 

hình thức làm 

bài 

- Tính khoảng cách từ một điểm đến 

một đường thẳng. 

- Viết phương trình đường thẳng có 

liên quan đến yếu tố góc và khoảng 

cách. 

 

 

  



2. Môn Ngữ văn 

 

Stt 

 

 

 

Nội dung 

kiến thức 

(Tên 

chương/bài/

chủ đề) 

 

Đơn vị kiến thức 

(vấn đề/dạng bài 

tập cần lưu ý) 

 

Yêu cầu kiến thức, kỹ năng 

cần kiểm tra 

 

 

Số lượng câu theo mức độ  

Ghi chú 

 

 

 

Nhận biết Thông 

 hiểu 

Vận dụng Vận dụng 

cao 

 

Câu 

hỏi 

TN 

Câu 

hỏi 

TL 

Câu 

hỏi 

TN 

Câu 

hỏi 

TL 

Câu 

hỏi 

TN 

Câu 

hỏi 

TL 

Câu 

hỏi 

TN 

Câu 

hỏi 

TL 

 

1 

Phần 1: Đọc 

- hiểu 

(6 điểm) 

6 câu tự luận 

 

- Các văn bản 

ngoài chương 

trình cùng thể loại 

với văn bản đã học 

- Các câu hỏi bám 

sát yêu cầu cần 

đạt của bài học 

theo chủ đề: 

“Nâng niu kỷ 

niệm”, SGK Ngữ 

văn 10, tập 2 bộ 

Chân trời sáng 

tạo  

1/Nhận biết: 

- Nhận biết nhân vật trữ tình trong 

bài thơ 

- Nhận biết, phân tích được giá trị 

thẩm mĩ của một số yếu tố trong 

bài thơ như từ ngữ, hình ảnh. 

 2       

 

2/Thông hiểu: 

 - Phân tích và đánh giá được 

giọng điệu, cảm hứng chủ đạo 

của bài thơ. 

 - Nhận biết và phân tích tác dụng 

của biện pháp tu từ trong bài thơ. 

   2     

 

3/ Vận dụng: 

-Các kỹ năng tạo lập đoạn văn, 

bài văn đế viết bài văn nghị luận 

theo yêu cầu 

-Vận dụng kiến thức để xây dựng 

được luận điểm, lý lẽ làm sáng tỏ 

vấn đề. 

     1   

 



4/ Vận dụng cao: 

Diễn đạt sáng tạo, lập luận sắc 

bén, có tính thuyết phục   
       1 

Viết 

đoạn 

văn từ 8- 

10 dòng 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2 : 

Viết  

(4 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

Viết văn bản nghị 

luận phân tích, 

đánh giá một tác 

phẩm trữ tình 

 

 

 

 

 

 

1/Nhận biết: 

Viết được bài văn đúng kiểu bài 

phân tích đánh giá chủ đề và một 

số nét đặc sắc về nghệ thuật của 

một tác phẩm thơ 

 1       

 

2/Thông hiểu: các kỹ năng tạo 

lập đoạn văn, bài văn đế viết bài 

văn nghị luận theo yêu cầu. 

   1     

 

3/ Vận dụng: 

- Kiến thức để xây dựng được 

luận điểm, lựa chọn các dẫn 

chứng từ tác phẩm thơ cho mỗi 

luận điểm, làm rõ vai trò của các 

yểu tố hình thức nghệ thuật trong 

việc làm nổi bật nội dung. 

- Biết liên hệ với các tác giả, tác 

phẩm có cùng đề tài, chủ đề, so 

sánh để nhận xét và sáng tạo 

riêng của tác giả được thể hiện 

trong tác phẩm. 

     1   

 

4/ Vận dụng cao: 

 Diễn đạt rõ ràng, gãy gọn, mạch 

lạc, thể hiện được những suy 

nghĩ, nhận xét của bản thân. 

       1 

 

 

  



3. Môn Tiếng Anh 

 

TT 

Kĩ năng 

Đơn vị kiến thức/kỹ năng Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Tổng Số 

câu Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

A/ 

LANGUAGE 

I. Pronunciation 

 

 Thông hiểu: 

-  Các nguyên âm đơn, nguyên âm đôi  

thông qua các từ có trong Unit 6 

  2        

II. Stress  Nhận biết: Nhận biết trọng âm của 

từ có 2 âm tiết theo quy tắc (danh từ, 

động từ, tính từ) 

2          

III. 

Communication 

 Nhận biết: biết đáp lại một số cấu 

trúc giao tiếp cơ bản như hướng dẫn, 

bày tỏ ý kiến, hỏi đường, hỏi thông 

tin và cung cấp thông tin 

2          

IV. Vocabulary  - Nhận biết:  

   + chọn 1 từ trong 4 từ cho sẵn để 

điền vào chỗ trống (Sử dụng từ của 

unit 6) 

-Thông hiểu:  

      Nghĩa của từ /cụm từ/thành ngữ 

trong ngữ cảnh. 

       -  đồng nghĩa 

       -  trái nghĩa 

-Vận dụng thấp: sử dụng tiền tố và 

hậu tố. 

 

2 

 

 

  

 

 

 

1 

 

1 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

     

V. Word form  -Thông hiểu: +viết word form (có 

dấu hiệu nhận biết: mạo từ+ noun, 

    

1 

  

 

  

 

  



tính từ + noun, adv) 

 -Vận dụng thấp: +viết word form 

(sử dụng hình thức danh từ số ít, số 

nhiều) 

- Vận dụng cao: +viết word form sử 

dụng tiền tố 

 

1 

 

 

 

1 

VI. Grammar 1. Tense 

 

- Nhận biết: cho 1 câu đơn có dấu 

hiệu thì cụ thể 

-Thông hiểu:  

            viết chia động từ (câu phức, 

dựa vào dấu hiệu nhận biết) 

             Error identification 

-Vận dụng thấp:   

  . viết chia động từ (dựa vào nghĩa 

câu) 

1   

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Verb 

pattern 

Nhận biết: nhận ra được các động từ 

cần phải thêm dạng nào (giới hạn 

trong Unit 6E) 

Thông hiểu: - Error identification 

Vận dụng thấp: 

           viết lại câu 

3   

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

    

3. Defining 

Relative 

Clauses 

 

 

Nhận biết:  đại từ quan hệ có dấu 

hiệu nhận biết 

Thông hiểu:  

      - Error identification 

Vận dụng cao: Viết lại câu 

 

2 

  

 

 

1 

 

     

 

 

 

1 

  

4. Non- 

defining 

Relative 

Clauses 

Nhận biết: - đại từ quan hệ có dấu 

hiệu nhận biết 

Thông hiểu: Error identification 

1   

 

1 

     

 

 

1 

  



Vận dụng cao: Viết lại câu sử dụng 

đại từ quan hệ thích hợp 

5. IF Nhận biết: cho sẵn 1 vế, chọn được 

hình thức phù hợp còn lại ở vế sau 

Vận dụng thấp:  

- Viết câu dựa vào tình huống 

Vận dụng cao: sắp xếp từ thành câu 

hoàn chỉnh  

1      

 

 

2 

  

 

 

 

1 

  

B. Reading  Comprehension 

 

Hiểu được 

nội dung 

chính và nội 

dung chi tiết 

đoạn văn 

bản có độ 

dài khoảng 

200 từ, xoay 

quanh các 

chủ điểm có 

trong 

chương trình 

(tiêu đề, từ 

quy chiếu, từ 

đồng nghĩa, 

1 thông tin 

chi tiết có 

trong bài) 

Nhận biết: hs lựa chọn được câu trả 

lời chính xác câu hỏi lấy thông tin: 

theo đoạn văn , cái gì hoặc tại sao…( 

câu trả lời bám sát sử dụng các các 

câu từ của đoạn văn ) 

-Thông hiểu: hs lựa chọn được câu 

trả lời chính xác với dạng câu hỏi lấy 

thông tin đối lập (câu nào không 

được đề cập trong đoạn văn, hoặc câu 

nào sau đây không đúng.) 

-Vận dụng thấp:  hs lựa chọn được 

câu trả lời chính xác với dạng câu hỏi 

liên hệ đến từ vựng, câu hỏi suy diễn. 

1   

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 
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